TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

GV: Ngô Trọng Tài

CÂU HỎI ÔN TÂP VẬT LÝ HỌC KỲ II: Vật Lý 6

Câu 1: Đổi đơn vị

       a) 350C = ? 0F               b) 600C = ? 0F               c) -140C = ? 0F              d) -1170C = ? 0F  
Câu 2: Đổi đơn vị  

       a) 500F = ? 0C               b) 68,50F = ? 0C            c) -1120F = ? 0C            d) 110F = ? 0C 
HD: Áp dụng công thức 
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       500F = ? 0C
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Câu 3: So sánh

       a) -150C và 90F                  b)  270F và 270C                     c) 980F và 350C

Hướng dẫn: Đổi ra cùng đơn vị rồi so sánh

Câu 4: Sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự tăng dần.

       a) -160C; 100F; 260C và 280F

       b) -60C; 180F; -270F và 00C
Hướng dẫn: Đổi ra cùng đơn vị rồi sắp xếp
Câu 5: Sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự giảm dần.

       a) 1160C; 2100F; -1260C và 280F
       b) -650C; 1800F; -2070F và 100C
Hướng dẫn: Đổi ra cùng đơn vị rồi sắp xếp
Câu 6: Một thanh Thủy Tinh có chiều dài 100cm và ở nhiệt độ 350C.

       a) Tính nhiệt độ tF (nhiệt độ trong nhiệt giai Fahrenheit) của vật?

       b) Người ta làm lạnh thanh thì nhiệt độ của thanh giảm 300F và chiều dài của thanh giảm 1%. Tính nhiệt độ tC (nhiệt độ trong nhiệt giai Celsius) của thanh.

       c) Người ta làm nóng thanh thì nhiệt độ của thanh tăng 450F và chiều dài của thanh tăng 1,5%. Tính nhiệt độ tC (nhiệt độ trong nhiệt giai Celsius) của thanh.

Câu 7: Hai nhiệt kế có hai nhiệt giai tương ứng là Celsius và Fahrenheit. Dùng hai nhiệt kế đó để cùng đo nhiệt độ của một bình chất lỏng.

       a) Khi nhiệt kế có nhiệt giai Celsius chỉ 300C thì nhiệt kế có nhiệt giai Fahrenheit chỉ bao nhiêu?
       b) Khi nung nóng bình tăng thêm 680F thì nhiệt giai Celsius tăng bao nhiêu?

Câu 8: Hãy sắp xếp sự nở vì nhiệt của các chất sau theo thứ tự tăng dần

       a) Đồng; sắt; thủy tinh và nhôm

       b) Khí oxi, sắt, nhôm, nước
Câu 9: Các chất khí CO2, sắt, thủy tinh và rượu có cùng thể tích 1000cm3. Khi tăng nhiệt độ thêm 500C. 
       Em hãy sắp xếp các chất trên theo sự dãn nở giảm dần.

Câu 10: Tại sao về mùa hè thì tháp Effel ở Pháp lại cao hơn mùa đông?

Câu 11: Tại sao khi để xe ngoài trời nắng, ta không nên bơm lốp xe quá căng?
Câu 12: Hãy giải thích vì sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh?

Câu 13: Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất được mô tả bởi đồ thị sau:

       Nhiệt độ (0C)
          
 5
D
                    0
B
   C
                      -5                                                                 
                     -10
                        A    0        3           6         9        12       15        18  Thời gian (phút)
        a) Mô tả các quá trình biểu diễn trên (AB, BC, CD)

        b) Chất này là chất gì?Vì sao ? 

        c) Đoạn thẳng nào biểu diễn quá trình nóng chảy? Quá trình nóng chảy xảy ra trong bao lâu? Chất đó

tồn tại ở thể gì?  

        d) Đoạn thẳng CD biểu diễn quá trình gì? Nó tồn tại ở thể gì? Xảy ra trong thời gian nào?

        e) Nêu ứng dụng của chất này trong cuộc sống?

Câu14: Đường biểu diễn sự thay đổi theo thời gian của một chất đươc mô tả bởi đồ thị sau.

                   Nhiệt độ (0C)

D

  95



                                                                                B                             C
                                      80

                                      40


A   0              4                8              12             16              20   Thời gian (phút)
         a) Mô tả các quá trình biểu diễn trên (AB, BC, CD).

         b) Ở nhiệt độ nào chất này bắt đầu nóng chảy? Chất này tên là gì?
         c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 400C lên đến nhiệt độ nóng chảy cần bao lâu?

         d) Từ phút thứ 8 đến phút thứ 16 chất này tồn tai ở thể gì? Quá trình này gọi là quá trình gì?
         e) Chất này nóng chảy xong ở phút thứ mấy? Sau khi nóng chảy xong sẽ xảy ra quá trình gì? Lúc này sẽ ở thể nào?

         f) Nêu ứng dụng của chất này trong cuộc sống?
Câu 15: Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí?

Câu 16: Một đĩa  nhôm mỏng có khoét một tròn ở chính giữa. Khi nung nóng đĩa, kích thước lỗ tròn có thay đổi không?
Câu 17: An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăm làm nước đá cuả tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao?

Câu 18: Cho bốn thanh Đồng, Sắt, Nhôm và Thủy tinh

a) Sắp xếp các chất trên theo sự nở nhiệt giảm dần khi làm nóng.

b) Sắp xếp các chất trên theo sự nở nhiệt giảm dần khi làm lạnh.

 Đề thi: 2017 – 2018

Câu 1: a) Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí

             b) Bơm căng một chiếc bóng cao su rồi cột chặt miệng bóng. Sau đó đặt bóng ở phía trên một bếp điện đang nóng. Hiện tượng gì xảy ra với quả bóng và giải thích?

Câu 2: Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau? Khi bị hơ nóng băng kép luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

Câu 3: Thế nào là sự nóng chảy? Nêu các kết luộn về sự nóng chảy.

Câu 4: Hãy sắp xếp các nhiệt độ sau theo thứ tự giảm dần 350C, 2410F, 55,560C và 00F     
Câu 5: (Cho đồ thị như Câu 14) 
a) Chất rắn này có tên gọi là gì? Nhiệt độ nóng chảy bằng bao nhiêu?

b) Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể rắn? Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể rắn và lỏng?
c) Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình nào? Giải thích?

d) Sau khi nóng chảy hoàn toàn, nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ của chất thay đổi như thế nào?
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